
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-SKHCN                Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2026 

 

KẾ HOẠCH 

Khảo sát phục vụ xây dựng kế hoạch và lộ trình cập nhật cơ sở dữ liệu nền, 

cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Kho dữ liệu  

dùng chung của tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 365/TB-UBND ngày 08/6/2026 của UBND tỉnh 

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc làm việc với Sở 

Khoa học và Công nghệ về tình hình, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng 

tâm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; trong đó giao Sở Khoa 

học và Công nghệ phối hợp doanh nghiệp đồng hành, Công an tỉnh và các Sở: 

Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế... 

xây dựng kế hoạch và lộ trình cập nhật dữ liệu nền về dân cư, đất đai, quy hoạch, 

giáo dục, y tế... vào Kho dữ liệu dùng chung từ nay đến cuối năm 2026 và năm 

2027 (phân định rõ dữ liệu nào cần liên hệ các bộ, ngành để đề xuất kết nối). Báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 21/6/2026. 

Nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và lộ 

trình cập nhật dữ liệu vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh bảo đảm khả thi, phù 

hợp với thực tiễn và hiện trạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ 

quan, đơn vị; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch khảo sát như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Xây dựng lộ trình cập nhật cơ sở dữ liệu nền, cơ sở dữ liệu dùng chung, 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh giai đoạn 2026 

- 2027. 

- Trên cơ sở kết quả khảo sát năm 2025, thu thập, làm rõ thông tin về dữ 

liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu và các điều kiện bảo 

đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân của các sở, ban, ngành. 

- Xác định các cơ sở dữ liệu ưu tiên kết nối, chia sẻ; phân định dữ liệu do 

địa phương quản lý và dữ liệu cần đề xuất các bộ, ngành trung ương kết nối, chia 

sẻ. 

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cơ chế phối hợp và các điều kiện cần thiết 

nhằm bảo đảm việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu đồng bộ, hiệu quả, phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành và phát triển chính quyền số. 
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2. Yêu cầu 

- Việc khảo sát phải được thực hiện nghiêm túc, rõ nội dung, bảo đảm thu 

thập đầy đủ, chính xác các thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch và lộ trình kết 

nối, chia sẻ dữ liệu. 

- Các sở, ban, ngành cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu, thông tin theo 

yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung cung cấp, xác 

nhận và cam kết của đơn vị. 

- Kết quả khảo sát phải làm rõ nguồn gốc dữ liệu, cơ quan quản lý, phương 

thức kết nối, mức độ sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, các khó khăn, vướng mắc và đề 

xuất giải pháp thực hiện. 

- Việc đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ dữ liệu phải bảo đảm tính khả thi, 

phù hợp với điều kiện kỹ thuật, nguồn lực triển khai và quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm tuân thủ các quy định về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an toàn 

thông tin mạng và an ninh mạng trong quá trình kết nối, chia sẻ và khai thác dữ 

liệu. 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Nội dung, hồ sơ, tài liệu phục vụ khảo sát bao gồm: 

- Danh mục các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu đang quản lý, 

vận hành; sơ đồ kiến trúc, sơ đồ cấu trúc dữ liệu, mô hình quan hệ dữ liệu (ERD) 

(nếu có); 

- Tài liệu đặc tả cơ sở dữ liệu (gửi trước buổi làm việc), bao gồm: bản xuất 

cấu trúc cơ sở dữ liệu (Schema/DDL), từ điển dữ liệu (Data Dictionary) hoặc tài 

liệu tương đương; tài liệu thiết kế, đặc tả kỹ thuật của hệ thống; 

- Tài liệu mô tả API, Web Service hoặc các phương thức kết nối, chia sẻ dữ 

liệu; thông tin về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hạ tầng lưu trữ, vị trí đặt máy chủ và 

đơn vị vận hành hệ thống; 

- Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu khảo sát hồ sơ tích hợp dữ liệu đối với 

các nội dung đơn vị đã có (theo mẫu gửi kèm); 

- Chuẩn bị Phiếu xác nhận và cam kết có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 

(theo mẫu gửi kèm). 

(Lịch làm việc chi tiết và các biểu mẫu khảo sát gửi kèm theo). 

III. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN THAM GIA 

3.1. Thời gian khảo sát dự kiến từ 16/6/2026 đến 20/6/2026.  

3.2. Thành phần: 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Chuyển đổi số, Trung tâm KH, CN và CĐS 

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị được khảo sát, bố trí tham gia làm 

việc với Đoàn khảo sát gồm: 



3 

+ Cán bộ phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các cơ sở dữ liệu, 

dữ liệu chuyên ngành của đơn vị; 

+ Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hoặc kỹ thuật vận hành hệ thống; 

- Trường hợp hệ thống thông tin, phần mềm của đơn vị do doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ vận hành, đề nghị các sở, ngành, đơn vị mời đại diện đơn vị 

cung cấp tham dự, để phối hợp trao đổi các nội dung kỹ thuật liên quan. 

- Các cán bộ chuyên môn của doanh nghiệp đồng hành. 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

4.1. Phòng Chuyển đổi số:  

- Liên hệ thông báo lịch làm việc với các đơn vị được khảo sát; chủ trì, phối 

hợp với doanh nghiệp đồng hành xây dựng, cung cấp các biểu mẫu khảo sát; 

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung trong quá trình khảo sát. 

4.2. Đề nghị các Sở, ban, ngành được khảo sát: 

 Bố trí đầy đủ thành phần tham dự, theo lịch làm việc của Đoàn và chuẩn 

bị nội dung, hồ sơ, tài liệu liên quan, bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo các 

biểu mẫu khảo sát. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời, đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị phối 

hợp, triển khai thực hiện1./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham gia; 

- Ban Chỉ đạo tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, CĐS7. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Dương Kim Nga 

 

 

 
1 Đầu mối liên hệ: Ông Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên Phòng Chuyển đổi số, số điện thoại: 0919.182.333 



LỊCH LÀM VIỆC, KHẢO SÁT TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SKHCN ngày       /   /2026 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Thời gian Đơn vị Thành phần Ghi chú 

1.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 16/6/2026 
Văn phòng Tỉnh uỷ 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

2.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 16/6/2026 

Văn phòng UBND 

tỉnh 

Tổ công tác số 02: 

1. Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc TT KHCN và CĐS – Tổ phó; 

3. Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đại Thắng, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Trần Đình Duy Long, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

3.  
14 giờ 00 phút, 

ngày 16/6/2026 
Sở NN & MT 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

4.  
14 giờ 00 phút, 

ngày 16/6/2026 
Sở Y tế 

Tổ công tác số 02: 

1. Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc TT KHCN và CĐS – Tổ phó; 
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3. Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đại Thắng, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Trần Đình Duy Long, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

5.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 17/6/2026 
Sở Tài chính 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

6.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 17/6/2026 
Sở Tư pháp 

Tổ công tác số 02: 

1. Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc TT KHCN và CĐS – Tổ phó; 

3. Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đại Thắng, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Trần Đình Duy Long, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

7.  
14 giờ 00 phút, 

ngày 17/6/2026 
Sở Công Thương 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

8.  
14 giờ 00 phút, 

ngày 17/6/2026 
Công an tỉnh 

Tổ công tác số 02: 

1. Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc TT KHCN và CĐS – Tổ phó; 

3. Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 
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4. Lê Đại Thắng, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Trần Đình Duy Long, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

9.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 18/6/2026 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

10.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 18/6/2026 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Tổ công tác số 02: 

1. Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc TT KHCN và CĐS – Tổ phó; 

3. Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đại Thắng, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Trần Đình Duy Long, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

11.  
14 giờ 00 phút, 

ngày 18/6/2026 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

12.  
14 giờ 00 phút, 

ngày 18/6/2026 

Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 

Tổ công tác số 02: 

1. Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc TT KHCN và CĐS – Tổ phó; 

3. Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đại Thắng, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 
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5. Trần Đình Duy Long, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

13.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 19/6/2026 
Sở Nội vụ 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

14.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 19/6/2026 
Sở Xây dựng 

Tổ công tác số 02: 

1. Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc TT KHCN và CĐS – Tổ phó; 

3. Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đại Thắng, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Trần Đình Duy Long, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

15.  
14 giờ 00 phút, 

ngày 19/6/2026 
Sở Ngoại vụ 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

 

16.  
14 giờ 00 phút, 

ngày 19/6/2026 
Thanh tra tỉnh 

Tổ công tác số 02: 

1. Nguyễn Thị Thảo, Phó phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Nguyễn Thanh Lâm, Phó Giám đốc TT KHCN và CĐS – Tổ phó; 

3. Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đại Thắng, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Trần Đình Duy Long, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 
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6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 

17.  
08 giờ 00 phút, 

ngày 20/6/2026 
Ban Quản lý KKT 

Tổ công tác số 01: 

1. Đặng Văn Đức, Trưởng phòng CĐS, Sở KH và CN – Tổ trưởng; 

2. Lê Văn Đương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

3. Đào Tuấn Vũ, Chuyên viên phòng CĐS – Thư ký; 

4. Lê Đức Thành, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

5. Nguyễn Đại Dương, Cán bộ TT KHCN và CĐS. 

6. Các cán bộ doanh nghiệp đồng hành. 
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